
Loại đất Diện tích (m2) Loại đất Diện tích (m2)

1 Xứ đồng Cửa lụy 1 5.887,7 LUC 4.903,0 DGT 984,7

2 Xứ đồng Cửa lụy 2 1.963,3 NTS 1.963,3

3 Xứ đồng Hộc Đò Bấn 3 6.660,7 LUC 6.603,7 DGT 57,0

4 Xứ đồng Biền Tắm 4 13.807,8 LUC 13.671,1 DGT 136,7

5 Xứ đồng Biền Tắm 5 3.550,2 LUC 3.513,8 DGT 36,4

6 Xứ đồng Cây Đa 6 11.112,4 LUC 10.587,9 DGT 524,5

7 Xứ đồng Hói Ná 7 13.448,0 BHK 12.822,9 DGT 625,1

8 Xứ đồng Hộc Đê 8 4.918,5 LUC 4.870,6 DGT 47,9

DGT 1.771,1

DTL 219,7

10 Xứ đồng Trọt Dong 10 1.395,9 NTS 1.395,9

11 Xứ đồng Trọt Dong 11 361,3 LUC 314,0 DGT 47,3

12 Xứ đồng Dạ Trứng 12 4.969,7 LUC 4.676,3 DGT 293,4

LUC 16.780,69 18.771,4
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9 Xứ đồng Cửa Đền
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13 Xứ đồng Mặt Sáu 13 2.642,4 LUC 2.642,4

DGT 406,8

DTL 95,1

15 Xứ đồng Quai Mọ 15 8.763,0 LUC 8.763,0

16 Xứ đồng Mùng Sùng 16 4.088,2 LUC 4.011,7 DGT 76,5

17 Xứ đồng Mùng Sùng 17 11.361,1 LUC 10.396,5 DGT 964,6

18 Xứ đồng Đất đỏ 18 7.778,0 LUC 7.752,2 DGT 25,8

19 Xứ đồng Đồng mây 19 21.979,3 LUC 20.364,2 DGT 1.615,1

20 Xứ đồng Biền Én 20 2.739,7 LUC 2.739,7

DGT 47,6

DTL 760,3

22 Xứ đồng Đồng Mây 22 1.642,5 LUC 1.629,2 DGT 13,3

23 Xứ đồng Đồng Mây 23 2.775,1 NTS 2.775,1

24 Xứ đồng Đồng Mây 24 6.538,1 LUC 5.795,6 DGT 742,5

178.795,8 169.304,4 9.491,4

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH

14 6.550,3 LUC 6.048,4

21 15.091,2 LUC 14.283,3Xứ đồng Biền Én21

Tổng

Xứ đồng Quai Mọ14
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